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Phần trắc nghiệm: Chọn phương án trả lời A, B, C hoặc D tương ứng với nội dung câu hỏi:
Câu 1. Biết [image: ] và [image: ], khi đó [image: ] bằng 
   A. [image: ].	  B. [image: ].	  C. [image: ].	  D. [image: ]
Câu 2. Cho hàm số [image: ] liên tục trên [image: ] Gọi [image: ] là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường [image: ] và [image: ] (như hình vẽ bên).
[image: Description: 64962760_341153956577327_2425601162876026880_n.png]
Mệnh đề nào sau đây đúng?
   A. [image: ].	  B. [image: ].
   C. [image: ].	  D. [image: ].
Câu 3. Khẳng định nào sau đây sai? 
   A. [image: ], [image: ]	  B. [image: ], [image: ]
   C. [image: ], [image: ]	  D. [image: ], [image: ]
Câu 4. Cho [image: ] và [image: ]. Khi đó [image: ] bằng
   A. 1.	  B. [image: ]	  C. [image: ]	  D. 3.
Câu 5. Diện tích [image: ] của hình thang cong giới hạn bởi các đường [image: ] là

   A. 	  B. [image: ]	  C. [image: ]	  D. [image: ]
Câu 6. Cho hai hàm số [image: ], [image: ] liên tục trên [image: ]. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
   A. [image: ].	  B. [image: ]
   C. [image: ]		  D. [image: ].
Câu 7. Cho hàm [image: ], [image: ] liên tục trên [image: ] và [image: ], [image: ] là các số bất kỳ thuộc [image: ]. Khẳng định nào sau đây đúng?
   A. [image: ]	  B. [image: ].
   C. [image: ].	  D. [image: ]
Câu 8. Trong không gian [image: ]cho mặt cầu [image: ]. Tâm của mặt cầu [image: ] là
   A. [image: ].	  B. [image: ].	  C. [image: ].	  D. [image: ].
Câu 9. Cho hai hàm số [image: ] có đạo hàm liên tục trên [image: ]. Khẳng định nào sau đây đúng?
   A. [image: ] 	  B. [image: ]
   C. [image: ]	  D. [image: ]
Câu 10. Biết hàm số [image: ] liên tục trên đoạn [image: ] và [image: ] là một nguyên hàm của hàm số [image: ] trên đoạn [image: ]. Mệnh đề nào sau đây đúng? 
   A. [image: ]	  B. [image: ]
   C. [image: ]	  D. [image: ]
Câu 11. Cho hàm số [image: ] là một nguyên hàm của hàm số [image: ] trên [image: ]. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
   A. [image: ]		  B. [image: ], [image: ]
   C. [image: ]		  D. [image: ]

Câu 12. Trong không gian [image: ], cho mặt phẳng . Mặt phẳng [image: ] song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?


   A. .	  B. .


   C. .	  D. .
Câu 13. Cho [image: ] và [image: ], khi đó [image: ] bằng
   A. [image: ]	  B. [image: ]	  C. [image: ]	  D. [image: ]
Câu 14. Trong không gian [image: ], cho mặt phẳng [image: ]. Vectơ nào sau đây là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng [image: ]?
   A. [image: ] 	  B. [image: ]	  C. [image: ]	  D. [image: ]
Câu 15. Khẳng định nào dưới đây đúng?
Cho hàm số [image: ] xác định trên [image: ]. Hàm số [image: ] được gọi là một nguyên hàm của hàm số[image: ] trên [image: ], nếu 
   A. [image: ], [image: ]	  B. [image: ], [image: ]
   C. [image: ], [image: ]	  D. [image: ],[image: ]
Câu 16. Cho hai hàm số [image: ], [image: ] liên tục trên [image: ]. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
   A. [image: ].
   B. [image: ] với mọi hằng số [image: ] và với mọi hàm số [image: ]liên tục trên [image: ].
   C. [image: ].
   D. [image: ], [image: ].


Câu 17. Trong không gian [image: ], cho mặt phẳng. Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng [image: ].



   A. .	  B. .	  C. .	  D. [image: ].
Câu 18. Khẳng định nào sau đây là đúng?
   A. [image: ] ([image: ] là hằng số).
   B. [image: ] ([image: ]là hằng số). 
   C. [image: ] ([image: ] là hằng số). 
   D. [image: ] ([image: ] là hằng số).
Câu 19. Trong không gian [image: ], cho [image: ]. Tìm tọa độ điểm [image: ].
   A. [image: ].	  B. [image: ].	  C. [image: ].	  D. [image: ].
Câu 20. Trong không gian[image: ], cho vectơ [image: ] và [image: ]. Tìm tọa độ của véctơ [image: ]
   A. [image: ].	  B. [image: ].	  C. [image: ].	  D. [image: ].


Câu 21. Tính tích phân   biết . Kết quả nào dưới đây đúng?




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 


Câu 22. Trong không gian [image: ], cho hai điểm  và . Phương trình mặt phẳng trung trực [image: ] của đoạn thẳng [image: ] là




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .

Câu 23. Trong không gian [image: ], cho mặt cầu . Tìm tọa độ tâm [image: ] và tính bán kính [image: ] của mặt cầu [image: ].




   A. Tâm   và bán kính .	  B. Tâm  và bán kính .




   C. Tâm  và bán kính  .	  D. Tâm . và bán kính .

Câu 24. Tính tích phân  biết [image: ]




   A. 	  B. 	  C. 	  D. 

Câu 25. Tích phân  bằng




   A. 	  B. 	  C. 	  D. .

Câu 26. Họ nguyên hàm của  là 


   A. , [image: ]		  B. , [image: ][image: ]


   C. ,[image: ]	  D. , [image: ]


Câu 27. Tính tích phân   biết [image: ] bằng cách đặt . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 




   A. 	  B. .	  C. 	  D. .


Câu 28. Tính tích phân  bằng cách đặt , mệnh đề nào dưới đây đúng?




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .



Câu 29. Trong không gian [image: ], cho các điểm , . Tính độ dài đoạn thẳng .




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .

Câu 30. Tìm, kết quả là


   A. , [image: ].		  B. , [image: ].


   C. , [image: ].	  D. , [image: ].

Câu 31. Họ nguyên hàm của  là

   A. [image: ], [image: ].	  B. , [image: ].[image: ]

   C. [image: ], [image: ].	  D. , [image: ].

Câu 32. Tìm , kết quả là

   A. [image: ], [image: ].	  B. , [image: ].

   C. , [image: ].	  D. [image: ], [image: ].

Câu 33. Tìm , kết quả là


   A. , [image: ].	  B. , [image: ].


   C. , [image: ].		  D. , [image: ].

Câu 34. Cho tích phân . Tìm đẳng thức đúng?


   A. .	  B. .


   C. .	  D. .


Câu 35. Trong không gian [image: ], mặt phẳng [image: ] song song với giá của hai vectơ  và   có một vectơ pháp tuyến là




   A. .	  B. .	  C. .	  D. .

Phần tự luận : 

[bookmark: _Hlk160346812]Câu 1 (1 điểm). Tìm họ nguyên hàm  






Câu 2 (1 điểm). Cho khối chóp  có cạnh bên  vuông góc với mặt đáy. Tam giác  vuông tại, . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp .

Câu 3 (0,5 điểm). Tìm nguyên hàm .





Câu 4 (0,5 điểm). Cho hàm số  liên tục trên  thỏa mãn  và . Tính tích phân  
                                                             -------------- Hết -------------
[bookmark: _GoBack]
     Toán học,             Mã đề: 111,                          Trang  3 / 5
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